
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Biểu 23
THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
Đơn vị tính: Người
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 TOÀN TRƯỜNG 5 92 347
1
1
6

0

A CƠ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI
5 83 256

6
1 0

1 Ban Phổ thông dân tộc nội trú 0 0 2 0 0

2 Khoa Cơ điện và Công trình 0 8 45
1
0

0

1.1 Bộ môn Công nghệ máy và Chuyên dùng 0 1 3 0 0
1.2 Bộ môn Cơ sở kỹ thuật 0 1 2 3 0
1.3 Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa 0 1 4 1 0
1.4 Bộ môn Kỹ thuật cơ khí 0 1 4 1 0
1.5 Bộ môn Vật lý 0 1 7 1 0
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1.6 Bộ môn Toán học 0 1 11 0 0
1.7 Bộ môn Kỹ thuật công trình 0 2 9 4 0
1.8 Trung tâm Thí nghiệm thực hành 0 0 5 0 0
3 Viện Công nghiệp gỗ 1 8 15 5 0

3.1 Bộ môn Công nghệ chế biến Lâm sản 1 3 4 1 0
3.2 Bộ môn Khoa học gỗ 0 2 3 0 0
3.3 Bộ môn Máy và Tự động hóa Chế biến Lâm sản 0 1 2 1 0
3.4 Trung tâm Thí nghiệm và Phát triển công nghệ 0 2 6 3 0
4 Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất 1 7 16 7 0

4.1 Bộ môn Nội thất 1 4 5 2 0
4.2 Bộ môn Mỹ thuật 0 0 4 1 0
4.3 Bộ môn Lâm nghiệp đô thị 0 1 3 2 0
4.4 Bộ môn Kiến trúc cảnh quan 0 1 3 2 0
4.5 Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ 0 1 1 0 0

4 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 0 13 64
2
0

0

5.1 Bộ môn Luật 0 0 5 0 0
5.2 Bộ môn Kinh tế 0 8 9 2 0
5.3 Bộ môn Ngoại ngữ 0 0 6 7 0
5.4 Bộ môn Quản trị doanh nghiệp 0 2 10 1 0
5.5 Bộ môn Công tác xã hội 0 2 8 0 0

5.6 Bộ môn Tài chính, kế toán 0 1 17 5 0

5.7 Bộ môn Tin học 0 0 5 4 0
5.8 Trung tâm Thực hành 0 0 4 1 0
6 Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn  0 5 19 2 0
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6.1 Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai 0 1 3 1 0
6.2 Bộ môn Trắc địa, bản đồ và HT thông tin địa lý 0 1 6 0 0
6.3 Bộ môn Khuyến nông và Khoa học cây trồng 0 2 8 0 0
6.4 Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ 0 1 2 1 0
7 Khoa Lâm học 1 15 28 0 0

7.1 Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng 1 6 8 0 0
7.2 Bộ môn Khoa học đất 0 4 5 0 0
7.3 Bộ môn Lâm sinh 0 4 8 0 0
7.4 Trung tâm Thí nghiệm thực hành 0 1 7 0 0
8 Khoa Lý luận chính trị  0 3 13 2 0

8.1 Bộ môn Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 0 2 7 0 0
8.2 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 0 0 3 1 0
8.3 Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN 0 1 3 1 0
9 Trung tâm Giáo dục thể chất      

9.1 Bộ môn Giáo dục thể chất 0 0 9 7 0
10 Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường 2 16 28 7 0
10.
1

Bộ môn Động vật rừng 0 3 3 0 0

10.
2

Bộ môn Thực vật rừng 0 1 3 1 0

10.
3

Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng 1 4 2 1 0

10.
4

Bộ môn Quản lý môi trường 1 4 1 1 0

10.
5

Bộ môn Kỹ thuật môi trường 0 1 6 3 0
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10.
6

Bộ môn Hóa học 0 1 6 0 0

10.
7

Trung tâm Phân tích môi trường và ƯDCN địa 
không gian

0 1 2 1 0

10.
8

Trung tâm Đa dạng SH và Q. lý rừng bền vững 0 1 5 0 0

11 Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp  8 17 1 0
11.1 Bộ môn Công nghệ gen và Di truyền phân tử 0 2 2 0 0
11.2 Bộ môn Công nghệ tế bào 0 3 3 0 0
11.3 Bộ môn Công nghệ vi sinh - hóa sinh 0 1 5 0 0
11.4 Bộ môn Chọn tạo giống 0 2 2 0 0
11.5 Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng 0 0 4 1 0
11.6 Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ 0 0 1 0 0

B PHÂN HIỆU 0 9 91
5
5

0

1 Khoa Kinh tế 0 2 20 3 0

2 Khoa Lâm học 0 1 15
1
1

0

3 Khoa Tài nguyên và Môi trường 0 2 18 8 0
4 Khoa Khoa học cơ bản 0 0 9 8 0
5 Khoa Lý luận chính trị 0 0 7 5 0
6 Khoa Công nghiệp và Kiến trúc 0 1 6 6 0
7 Khoa Nông học 0 3 10 9 0
8 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 0 0 6 5 0

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
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ĐÃ KÝ

TRẦN VĂN CHỨ
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